
Nam Nữ Hệ số 
lương

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp hiện 

giữ

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ 
lý luận 

chính trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình độ 
tin học

Trình độ 
ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I

1 Bạch Đình Trọng 24/3/1983
Trưởng 

phòng HC-
KH

Phòng Hành chính - Kế hoạch
17 năm 06 

tháng
3,65 1.004 Đại học Kế 

toán Sơ cấp A Anh văn B

II

1 Phạm Krông Long 15/5/1984 Phụ trách kế 
toán Phòng Hành chính - Kế hoạch

15 năm 10 
tháng

3,34 06.032
Đại học Tài 
chính ngân 

hàng
Sơ cấp Kế toán viên A Anh văn B

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên Địa chính viên hạng III

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên Kế toán viên

Tổng cộng 02 trường hợp

TT Họ và tên

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 

tác

Cơ quan đơn vị đang làm 
việc

Thời gian giữ 
chức danh nghề 

nghiệp (kể cả 
thời gian giữ 

ngạch hoặc hạng 
tương đương)

Ghi chú

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 
NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

 VÀ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2024

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 
NGHỀ NGHIỆP TỪ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH NGẠCH CÁN SỰ (Mã số: 01.004) LÊN CHUYÊN VIÊN (Mã số: 01.003) VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRUNG 

CẤP (Mã số 06.032) LÊN KẾ TOÁN VIÊN (Mã số 06.031) NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXTH ngày        tháng 01 năm 2025 của của Hội đồng xét thăng hạng viên chức)

Ngày tháng năm sinh Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi


